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1 2 3 4 5 6 7

1 Đặng Thị Hải Yến Hiệu trưởng MN Hoa Ban Hiệu trưởng MN Sơn Ca 
Phân hiệu Trung tâm 

(MN Sơn ca)

2 Vũ Thị Giang Phó Hiệu trưởng MN Hoa Ban Hiệu trưởng MN Hoa Mai Phân hiệu Hoa Mai

3 Phạm Thị Lợi Phó Hiệu trưởng MN Hoa Ban Hiệu trưởng MN Hoa Ban Phân hiệu Hoa Ban

4 Lò Thị Kim Thông Phó Hiệu trưởng MN Hoa Ban Hiệu trưởng MN Him Lam Phân hiệu Him Lam

5 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Sơn Ca 
Phân hiệu Trung tâm 

(MN Sơn ca)

6 Phạm Thị Thu Phó Hiệu trưởng MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Hoa Ban Phân hiệu Họa Mi

7 Phạm Thuỳ Dương Phó Hiệu trưởng MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Hoa Mai Phân hiệu Thanh Minh

8 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Hoa Ban

9 Phạm Thị Diệp Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

10 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

11 Phan Thị Nhung Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

12 Vũ Thị Liễm Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

13 Đậu Thị Bắc Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

14 Nguyễn Thị Sinh Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

15 Đỗ Thị Nhuần Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

16 Đinh Thị Bích Phượng Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban
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17 Vũ Thị Huệ Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

18 Phạm Thị Quyết Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

19 Ngọc Thị Lan Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

20 Nhữ Thị Hà Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

21 Nguyễn Thị Hương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban Nghỉ hưu 01/9/2026

22 Đỗ Thị Hương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

23 Lê Thị Bích Lựu Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

24 Cà Thị Tâm Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

25 Vũ Thị Hồng Huệ Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

26 Lò Thị Vui Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

27 Bùi Minh Huế Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

28 Nguyễn Thị Hợp Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

29 Vừ Thị Ngọc Hà Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

30 Khúc Thị Tình Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

31 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

32 Cao Thu Hà Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

33 Lê Thị Thu Hương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Ban

34 Nguyễn Thị Hạnh Kế toán MN Hoa Ban NV Kế toán MN Hoa Ban

35 Nguyễn Thị Huế Kế toán MN Hoa Ban NV Kế toán TH Him Lam  

36 Lê Minh Phương NV Văn thư MN Hoa Ban NV Kế toán MN Hoa Ban

37 Bùi Xuân Phong NV Bảo vệ MN Hoa Ban NV Bảo vệ MN Hoa Ban

38 Bùi Thanh Truyền NV Bảo vệ MN Hoa Ban NV Bảo vệ MN Hoa Ban HĐ theo NĐ 235/2026

39 Lò Thị Hồng Nhung Giáo viên MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Him Lam

40 Nguyễn Thị Huế Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

41 Hà Thị Hiền Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

42 Lò Thị Nhơi Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

43 Quản Thị Nhãn Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

44 Cà Thị Phượng Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam



45 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

46 Lường Thị Mai Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

47 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

48 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

49 Bùi Thị Thảo Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

50 Phùng Thị Hương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

51 Nguyễn Thị Hoài Thanh Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

52 Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

53 Lê Thị Hiền Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

54 Lò Thị Lả Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

55 Phạm Thị Lan Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

56 Cao Thị Thu Nghĩa Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

57 Đinh Thị Dương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

58 Vương Thị Thanh Hoa Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

59 Khổng Thị Oanh Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

60 Nguyễn Thu Dung Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Him Lam

61 Vũ Thị Hồng Thắm NV Thư viện MN Hoa Ban NV Kế toán MN Him Lam

62 Đỗ Văn Thống NV Bảo vệ MN Hoa Ban NV Bảo vệ MN Him Lam HĐ theo NĐ 235/2026

63 Lý Thị Thuý Giáo viên MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Hoa Mai 

64 Lò Thị Quỳnh Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

65 Nguyễn Thị Loan Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

66 Hoàng Thị Hồng Chiêm Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

67 Phạm Thị Lan Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

68 Trần Thị Dịu Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

69 Nguyễn Thị Hà Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

70 Lò Thị Hồng Nhung Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

71 Nguyễn Hương Giang Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

72 Cao Thị Tuyến Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 



73 Bùi Thị Thuỷ Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

74 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Hoa Mai 

75 Dương Thị Liên Thuỳ NV Y tế MN Hoa Ban NV Y tế MN Hoa Mai 

76 Phạm Thu Hằng NV Thư viện MN Hoa Ban NV Kế toán MN Hoa Mai 

77 Đặng Tùng Lâm NV Bảo vệ MN Hoa Ban NV Bảo vệ MN Hoa Mai HĐ theo NĐ 235/2026

78 Phạm Thị Vinh Giáo viên MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Sơn Ca 

79 Đào Thị Phượng Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

80 Phạm Thị Sinh Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

81 Hoàng Thị Hương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

82 Đỗ Thu Thủy Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

83 Nguyễn Thị Kiều Vân Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

84 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

85 Nguyễn Thị Hải Dương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

86 Phạm Thị Quỳnh Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

87 Nguyễn Thị Hồng Mai Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

88 Lường Thị Thu Hiền Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

89 Lê Thị Xuyến Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

90 Nguyễn Thị Bích Hiền Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

91 Vi Thị Minh Phương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

92 Cao Thị Thế Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

93 Hoàng Tuyết Nhung Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

94 Nguyễn Thị Lý Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Sơn Ca 

95 Nguyễn Thị Loan NV Y tế MN Hoa Ban NV Y tế MN Sơn Ca 

96 Đỗ Thị Thu Phương NV Thủ quỹ MN Hoa Ban NV Kế toán MN Sơn Ca 

97 Vi Văn Hiếu NV Bảo vệ MN Hoa Ban NV Bảo vệ MN Sơn Ca HĐ theo NĐ 235/2026

98 Phạm Thành NV Bảo vệ MN Hoa Ban NV Bảo vệ MN Sơn Ca HĐ theo NĐ 235/2026

99 Vũ Thị Hồng Thắm Giáo viên MN Hoa Ban Hiệu trưởng MN Thanh Minh 



100 Bùi Thị Sửu Giáo viên MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Thanh Minh 

101 Đào Thị Oanh Giáo viên MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Thanh Minh 

102 Lê Thị Thu Hường Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

103 Lê Thị Hường Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

104 Phạm Thị Duyên Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

105 Trần Thị Sáu Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

106 Vũ Thị Hoài Dịu Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

107 Nguyễn Thị Lành Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

108 Phạm Thị Thủy Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

109 Lò Thị Tuyết Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

110 Chu Thị Hà Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

111 Hoàng Thị Sao Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

112 Nông Thị Hòa Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

113 Quàng Thị Hà Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

114 Lường Thị Miên Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

115 Vàng Thị Mỷ Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

116 Nguyễn Thị Tiến Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Thanh Minh 

117 Đặng Thị Hương NV Phục vụ MN Hoa Ban NV Kế toán MN Thanh Minh 

118 Phạm Thị Diệu Thu NV Phục vụ MN Hoa Ban NV Phục vụ MN Thanh Minh HĐ theo NĐ 235/2026

119 Tạ Hồng Thao NV Bảo vệ MN Hoa Ban NV Bảo vệ MN Thanh Minh HĐ theo NĐ 235/2026

120 Lường Văn Thanh NV Bảo vệ MN Hoa Ban NV Bảo vệ MN Thanh Minh HĐ theo NĐ 235/2026

121 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Họa Mi 

122 Lê Thị Hồng Giáo viên MN Hoa Ban Phó hiệu trưởng MN Họa Mi 

123 Nguyễn Thị Quỳnh Liên Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

124 Nguyễn Thị Thanh Thơm Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

125 Trần Thị Thảo Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

126 Nguyễn Thị Thu Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

127 Lầu Thị Dung Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 



128 Phạm Thị Hải Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

129 Hoàng Thị Ngọc Lương Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

130 Lò Thị Hinh Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

131 Sùng Thị Lé Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

132 Hà Thị Loan Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

133 Phạm Thị Anh Giáo viên MN Hoa Ban Giáo viên MN Họa Mi 

134 Vũ Thị Thu Trang Thư viện MN Hoa Ban NV Kế toán MN Họa Mi 

135 Đào Thị Huyền Hoa Phục vụ MN Hoa Ban NV Kế toán MN Họa Mi 

136 Lò Văn Quân NV Bảo vệ MN Hoa Ban NV Bảo vệ MN Họa Mi HĐ theo NĐ 235/2026

Danh sách trên có tổng số 136 người./.


